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	TÊN  HỌC PHẦN
	ĐIỂM
	SỐ TC
	MÃ HỌC PHẦN
	GHI CHÚ


	1 
	Thiết bị điện mỏ
	8
	2
	02dien451
	 

	2 
	Kỹ thuật khai thác mỏ Hầm lò
	8
	2
	02hamlo324
	 

	3 
	Tự động hoá quá trình sản xuất mỏ
	8
	3
	02tdh482
	 

	4 
	Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện
	5
	3
	02dien411
	 

	5 
	Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên
	7
	2
	02lothien321
	 

	6 
	Vận tải mỏ
	8
	2
	02DHCOMAY108
	 

	7 
	Bơm ép quạt
	6
	2
	02cokhi451
	 

	8 
	Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD)
	5
	2
	02dien471
	Chọn 2/6

	9 
	Toán cao cấp 1 
	6
	3
	02TOAN101
	 

	10 
	Tiếng anh cơ bản 1
	7
	4
	02TANH101
	 

	11 
	Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC)
	6
	3
	02DHQUANSU105
	QS

	12 
	Công tác quốc phòng, an ninh
	6
	2
	02DHQUANSU102
	QS

	13 
	Đường lối quân sự của Đảng
	6
	3
	02QUANSU101
	QS

	14 
	Giáo dục thể chất
	6
	3
	02THEDUC101
	T.Dục

	15 
	Cơ lý thuyết
	5
	2
	02KYTHUAT101
	 

	16 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	6
	2
	02CHINHTRI201
	 

	17 
	Tiếng anh cơ bản 2
	7
	4
	02TANH102
	 

	18 
	Hóa học đại cương
	6
	2
	02HOAHOC101
	 

	19 
	Toán cao cấp 2
	6
	3
	02TOAN202
	 

	20 
	Vật lý đại cương
	5
	4
	 02VATLY101
	 

	21 
	Hình họa – vẽ kỹ thuật
	5
	3
	02KYTHUAT100
	 

	22 
	Nhập môn tin học
	8
	3
	02TINHOC101
	 

	23 
	Giải tích mạch điện
	8
	4
	02DHdientu103
	 

	24 
	Sức bền vật liệu
	5
	2
	02KTHUAT102
	 

	25 
	Nguyên lý máy – Chi tiết máy
	7
	2
	02maymo200
	 

	26 
	Điện tử tương tự - điện tử số
	6
	3
	02DHDIENTU212
	 

	27 
	Truyền động thuỷ lực và khí nén
	6
	2
	02DHcokhi431
	 

	28 
	Môi trường công nghiệp
	7
	2
	02DHLOTHIEN141
	 

	29 
	Đo lường điện – điện tử
	5
	2
	02dientu230
	 

	30 
	Thực hành máy điện - truyền động điện
	7
	2
	02DIEN323
	 

	31 
	Truyền động điện
	8
	2
	02TDHOA213
	 

	32 
	Máy khai thác mỏ
	6
	2
	02DHCOMAY109
	 


Tổng khối lượng miễn trừ: 82 tín chỉ 
 
